
 

 

THÔNG BÁO 
Về kế hoạch kiểm tra xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên khóa 11 năm học 

2016 – 2017 
 

 

Kính gửi:  Các tân sinh viên khóa 11 
                        

Phòng Đào taọ Đại học (P.ĐTĐH) thông báo đến tất cả sinh viên trúng tuyển khóa 

11 năm 2016 những thông tin liên quan đến kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu khóa như sau: 

1. Thời gian, địa điểm và hình thức kiểm tra: 

Từ ngày 22/8 đến ngày 26/8/2016, buổi sáng từ 8h – 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 

16h15 tại 2 phòng máy A.217 và A.205. Sinh viên tham dự kỳ kiểm tra ở bước 5 trong 

quy trình nhập học hoặc sắp xếp tham dự vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian quy 

định nói trên. 

Hình thức kiểm tra: Sinh viên làm bài trắc nghiệm trên máy tính trong 60 phút, 

riêng sinh viên Chương trình Tiên tiến có thêm phần viết nên thời gian làm bài 70 phút.  

2. Nội dung, cấu trúc đề kiểm tra: 

a) Nội dung kiểm tra:  

Kiểm tra các kỹ năng nghe hiểu; đọc hiểu; phát âm; từ vựng; văn phạm tiếng Anh. 

Trình độ từ sơ cấp (Elementary) đến trung cao cấp (Upper-intermediate). Các chủ đề 

liên quan đến văn hóa, công nghệ, ngôn ngữ, đời sống con người, thực vật…    

b) Cấu trúc đề kiểm tra: 

- Phần I: Nghe hiểu (Listening) gồm 15 câu (Questions 1-15) -  Nghe các hội thoại 

ngắn + câu chuyện ngắn + bài lý thuyết 

- Phần II: Phát âm (Pronunciation) gồm 5 câu (Questions 16-20) – Các âm nguyên 

âm + âm phụ âm + trọng âm 

- Phần III: Văn phạm - Từ vựng (Grammar & Vocabulary) gồm 15 câu (Questions 

21-35) – Các thì; động từ; tính từ; trạng từ; các dạng câu phức; các dạng so sánh; chủ 

động; bị động cách…; Từ vựng 

- Phần IV: Nhận dạng lỗi sai (Error identification) gồm 5 câu (Questions 36-40) 

liên quan  đến từ vựng; cấu trúc câu. 

- Phần V: Đọc hiểu  (Reading comprehension) gồm 20 câu (Questions 41-60) 
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V.1 Bài đọc 1 gồm 10 câu (Questions 41-50). Chọn đáp án đúng điền vào chỗ 

trống 

V.2 Bài đọc 2 gồm 5 câu (Questions 51-55). Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời 

đúng 

V.3 Bài đọc 3 gồm 5 câu (Questions 56-60). Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời 

đúng 

- Phần VI: Viết gồm 10 câu (Questions 61-70). 

VI.1 Viết lại câu (Sentence transformation): Viết lại câu sao cho đúng nghĩa nhất 

với câu cho sẵn và chọn câu đúng (5 câu) 

VI.2 Cấu tạo câu (Sentence building): Viết câu hoàn chỉnh từ những từ ngữ cho 

sẵn và chọn câu đúng (5 câu) 

- Phần VII: Dành cho Chương trình Tiên tiến 

Viết 1 đoạn văn từ 120- 150 từ  

3. Tổ chức thực hiện: 

Toàn bộ tân sinh viên khóa 11 năm 2016 phải tham dự đợt kiểm tra này; sau đó 

sinh viên nào có chứng chỉ quốc tế nộp bản photo cho Phòng ĐTĐH (phòng A.120) 

trước ngày 12/9/2016 để được xét miễn học hoặc quy đổi điểm theo quy định của 

Trường. 

Học phần TOEIC  
TOEFL 

ITP  

TOEFL 

IBT 
IELTS Cambridge 

VNU-

EPT 

Cấp độ 

CEFR chi 

tiết 

AV1 350 410 32 3.5 
KET Pass 

with Merit, 

Pass 

150 A2.2 

AV2 400 430 37 4.0 
PET Pass with 

Merit, Pass/  
175 B1.1 

AV3 450 450 42 4.5 
FCE (45 to 59) 

/ PET Pass with  

Distinction 
200 B1.2 

Sinh viên mang theo CMND khi vào phòng kiểm tra. 

Sinh viên không được mang theo tài liệu, phương tiện thu phát âm thanh – hình 

ảnh vào phòng kiểm tra. 

Nơi nhận: 

-  Như trên; 

-  Lưu P.ĐTĐH 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

 

 

 

Nguyễn Lưu Thùy Ngân 

 


